
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/07/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

302 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng C16_KD01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

303 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng+Lê Thị Mỹ Dung C17_KD01 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

306 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D15_KD01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

307 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D15_KD04 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

308 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D15_MAR02 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

311 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng+Lê Thị Mỹ Dung D15_TC02 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

317 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_KD05 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

318 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_MAR01 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

319 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng+Lê Thị Mỹ Dung D16_MAR02 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

320 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D16_MAR04 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

321 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_TC03 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

332 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_QT01 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

333 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_QT02 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

334 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_QT09 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

335 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_QT13 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

336 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_QT14 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 144-19/LT-DSG-ĐT

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

351 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D18_QT07 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C604

492 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D14_KD01 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

493 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D14_KD02 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

494 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D14_KD03 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

495 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D14_MAR02 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C605

496 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D14_TC03 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

497 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_KD01 2 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

498 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_KD03 2 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

499 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_KD04 4 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

500 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_KD05 2 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

501 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_MAR02 4 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C605

502 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_MAR03 3 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C605

503 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_MAR04 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C605

504 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_MAR05 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C605

505 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_TC01 3 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

506 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_TC02 2 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

507 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_KD01 11 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C606

508 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_KD02 12 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C606

509 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_KD03 8 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C606

510 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch+Vũ Trần Anh D16_KD04 7 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C606

511 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch+Vũ Trần Anh D16_KD05 5 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C606

512 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch+Vũ Trần Anh D16_KD06 8 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C606

513 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch+Vũ Trần Anh D16_MAR01 22 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C605

514 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_MAR02 25 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C605
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

515 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_MAR03 11 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

516 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_MAR04 11 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

517 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_TC01 5 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

518 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_TC02 9 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

519 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_TC03 8 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

520 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_TC04 3 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C701

521 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT01 12 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C603

522 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT02 19 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C603

523 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT03 12 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C603

524 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT04 21 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C603

525 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT05 15 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C601

526 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT06 18 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C601

527 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT07 14 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C601

528 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D17_QT08 17 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C601

529 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch+Vũ Trần Anh D17_QT09 5 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C604

530 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch D17_QT10 11 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C604

531 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch+Vũ Trần Anh D17_QT11 8 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C604

532 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch+Vũ Trần Anh D17_QT12 12 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C604

533 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch D17_QT13 13 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C604

534 BA19009 Xác suất thống kê Nguyễn My Huy Thạch D17_QT14 10 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C604

535 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D18_QT01 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C604

536 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D14_KD03 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

537 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D14_MAR02 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

538 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_KD01 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

539 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_KD02 3 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

540 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_KD03 3 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

541 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_KD04 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

542 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_KD05 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

543 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_MAR01 5 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

544 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_MAR02 6 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

545 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_MAR04 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

546 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_MAR05 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

547 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_MAR06 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

548 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_TC01 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C601

549 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D15_TC02 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C601

550 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_KD01 9 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

551 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_KD02 10 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

552 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_KD03 16 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

553 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_KD04 10 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C603

554 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_KD05 15 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C601

555 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_KD06 20 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C608

556 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_MAR01 14 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

557 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_MAR02 25 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C604

558 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_MAR03 14 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C608

559 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_MAR04 22 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C608

560 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_TC01 11 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C601

561 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_TC02 7 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C601

562 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_TC03 13 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C601
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

563 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D16_TC04 14 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C601

564 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài D17_QT01 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C608

631 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D14_KD01 1 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

632 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D14_KD03 2 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

633 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D14_MAR02 1 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C606

634 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D14_TC03 1 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C601

635 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_KD01 4 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

636 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_KD02 1 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

637 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_KD03 8 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

638 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_KD04 2 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

639 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_KD05 7 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C604

640 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_MAR01 4 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C606

641 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_MAR02 3 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C606

642 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_MAR04 3 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C606

643 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_MAR05 2 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C606

644 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_MAR06 4 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C606

645 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_TC01 2 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C601

646 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D15_TC02 2 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C601

647 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_KD01 11 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

648 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_KD02 19 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C603

649 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_KD03 11 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C605

650 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_KD04 11 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C605

651 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_KD05 14 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C605

652 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_KD06 10 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C605
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

653 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_MAR01 32 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C606

654 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_MAR02 29 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C608

655 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_MAR03 21 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C608

656 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_MAR04 20 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C604

657 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_TC01 13 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C601

658 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_TC02 12 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C601

659 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_TC03 12 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C601

660 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D16_TC04 13 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C604

661 9QTCHCS004 Thống kê trong kinh doanh Vũ Quang Vĩnh D17_QT01 1 Sáu 02/08/2019 07 giờ 30 C604

674 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D14_KD02 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

675 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D14_KD03 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

676 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D14_KD04 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

677 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D14_MAR04 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

678 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_KD01 5 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

679 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_KD02 4 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

680 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_KD03 11 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

681 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_KD04 6 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

682 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_KD05 8 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

683 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_KD06 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

684 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_MAR01 5 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

685 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_MAR02 9 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

686 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_MAR03 3 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

687 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_MAR04 6 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

688 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_MAR05 4 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

689 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_MAR06 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

690 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_TC01 6 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

691 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Như Hoa D15_TC02 8 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C605

720 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_KD02 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

721 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_KD03 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

722 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_KD04 3 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

723 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_KD06 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

724 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_MAR02 2 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

725 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_MAR03 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

726 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_MAR04 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

727 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D15_TC02 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

728 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D16_KD05 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

729 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D16_KD06 3 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

730 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D16_MAR01 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

731 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D16_TC03 2 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

732 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT01 4 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

733 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT02 3 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

734 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT03 12 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

735 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT04 5 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

736 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT05 4 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

737 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT06 2 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

738 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT07 14 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

739 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT08 4 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

740 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT09 2 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603
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741 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT10 2 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C603

742 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT11 7 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C601

743 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT12 3 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C601

744 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D17_QT13 9 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C601

745 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT01 12 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C601

746 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT02 4 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C601

747 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT03 8 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C601

748 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT04 13 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C601

749 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT05 5 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C604

750 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT06 9 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C604

751 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT07 8 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C604

752 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT08 14 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C604

753 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT09 7 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C604

754 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT10 11 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C604

755 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT12 1 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

756 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT13 11 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

757 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT14 4 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

758 BA13901 Toán C1 Phạm Ngọc Quý D18_QT15 8 Bảy 03/08/2019 07 giờ 30 C606

802 2QTKDCN013 Quản trị vận hành Nguyễn My Huy Thạch C14_KD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

803 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu C17_KD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

805 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D15_KD01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức

806 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D15_KD04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

807 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D15_MAR04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

808 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D15_TC02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức
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813 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_KD06 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức

814 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_MAR02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

816 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_TC01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

817 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_TC02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức

821 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_QT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

822 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_QT09 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

823 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_QT11 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

824 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_QT13 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức

825 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_QT14 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

837 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_QT07 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức
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